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TT Họ và tên Nữ Ngày sinh
Ghi chú

(diện tuyển thẳng, 

ưu tiên)

Điểm

XTSBD Dân tộc Nơi sinh Học sinh trường

11/02/2007X  65.1510033 Nguyễn Mai Kinh Bệnh viện ĐH Y dược thành 

phố Hồ Chí Minh

Trường THCS Nguyễn Trãi 1 Anh

12/07/2007X  53.2510131 Hoàng Lê Hương Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 2 Giang

15/11/2007  54.2810326 Nguyễn Xuân Nhật Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 3 Minh

11/01/2007  49.7310403 Phạm Sỹ Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 4 Nguyên

16/10/2007X  44.9510474 Nguyễn Ngọc Lâm Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 5 Như

14/04/2007  57.410534 Nguyễn Viết Trần Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương

 6 Quang

19/10/2007  55.4510561 Nguyễn Xuân Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 7 Sơn

05/12/2007  38.0533002 Nguyễn Đức Kinh Trung tâm y tế Hướng Hóa, 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 8 Anh

03/08/2007X  27.433003 Nguyễn Thị Minh Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 9 Anh

05/03/2007X  43.9333004 Nguyễn Thị Vân Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương

 10 Anh

02/03/2007  36.833006 Trần Xuân Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà- 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 11 Anh

22/01/2007  32.433007 Trương Khổng Kinh Trạm y tế phường Đông Lễ, 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 12 Anh

21/05/2007  35.9833008 Lê Ngô Gia Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 13 Bảo

13/06/2007  49.2833011 Nguyễn Trần Gia Kinh Khoa sản - Bệnh viện Đại 

học Y dược TP Hồ Chí Minh

Trường THCS Trần Hưng Đạo 14 Bảo



21/10/2007X  48.0833014 Lê Hải Kinh Khoa sản - Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 15 Châu

07/01/2007X  38.933015 Trần Thị Mai Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 16 Chi

21/03/2007  25.5533017 Hồ Văn Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 17 Đạt

05/07/2007  22.3533018 Lê Thành Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 18 Đạt

26/08/2007  26.1833019 Nguyễn Hữu Tấn Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 19 Đạt

14/11/2006  20.4533020 Trần Quốc Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 20 Đạt

28/03/2007  29.8833021 Lê Văn Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 21 Duẩn

10/12/2007  37.2833022 Lê Phước Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 22 Đức

05/04/2007  57.0333023 Nguyễn Trọng Kinh Thành phố Huế - Thừa Thiên 

Huế

Trường THCS Trần Hưng Đạo 23 Đức

09/11/2005  24.833024 Trương Nguyên Công Kinh Bệnh viện Sa Vẳn - Lào Trường THCS Nguyễn Huệ 24 Đức

23/10/2007  27.7533027 Lê Đạt Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 25 Dũng

22/05/2007  32.6533028 Đinh Hoàng Kinh  Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Tân Hợp 26 Dương

30/09/2007  29.1533029 Nguyễn Thái Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 27 Dương

07/06/2007  47.9333030 Nguyễn Văn Kinh Khoa sản- Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 28 Dương

07/09/2007  35.6833031 Phạm Khánh Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 29 Duy

11/11/2007  61.1833032 Trương Đình Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 30 Duy

17/08/2007X  40.5333033 Hoàng Hương Kinh Bệnh viện Trường Đại Học Y 

khoa Huế

Trường THCS Trần Hưng Đạo 31 Giang

25/02/2007X  28.9833034 Nguyễn Thị Diệu Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 32 Hà

10/11/2007  41.433038 Nguyễn Trung Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 33 Hiếu

07/09/2007  39.0533040 Trần Minh Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 34 Hiếu



02/02/2007  29.5533041 Trần Quang Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 35 Hiếu

11/12/2007  27.9333043 Võ Viết Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 36 Hoàn

30/08/2007  38.7533044 Cao Vĩnh Chí Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 37 Hoàng

03/11/2007  32.1533046 Nguyễn Minh Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 38 Hoàng

09/12/2007  24.5833049 Phạm Thế Kinh Trạm y tế phường Đông 

Lương

Trường THCS Nguyễn Du 39 Hưng

22/01/2007  35.9533050 Đỗ Quang Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 40 Huy

28/03/2006  21.6333051 Lê Bá Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 41 Huy

27/05/2007  26.6333053 Trần Văn Kinh Đông Lễ, Đông Hà, Quảng 

Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 42 Khải

21/06/2007X  59.3533054 Dương Ngọc Thi Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 43 Khanh

12/01/2007  30.433055 Lê Mậu Kinh Trạm y tế Đông Lương Trường THCS Trần Hưng Đạo 44 Kiên

04/06/2007  25.6533056 Nguyễn Tấn Kinh Khoa sản- Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 45 Kiên

12/05/2007  27.3333057 Nguyễn Trung Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 46 Kiên

05/08/2007X  40.3333059 Cáp Diệu Kinh  Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 47 Linh

19/11/2007X  29.3533061 Hồ Khánh Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 48 Linh

10/12/2007X  28.2333063 Nguyễn Phạm Yến Kinh Khoa sản bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 49 Linh

20/08/2006  24.7333065 Nguyễn Văn Kinh Khu phố Tây Trì- Phường 1 Trường TH&THCS Phường 3 50 Linh

23/12/2007X  33.5833066 Phan Thị Thùy Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 51 Linh

24/09/2007  22.9333068 Lê Văn Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 52 Lợi

17/10/2007X  40.9333076 Trương Thị Cẩm Kinh Trạm y tế phường Đông 

Lương

Trường THCS Phan Đình Phùng 53 Ly

20/05/2007  35.1333077 Đặng Hùng Kinh Phường 5- Đông Hà- Quảng 

Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 54 Mạnh



14/03/2007  28.3833078 Lê Đức Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 55 Minh

18/02/2007  33.533080 Nguyễn Tăng Nhật Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 56 Minh

16/03/2007X  4133081 Nguyễn Nhật Thảo Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 57 My

20/01/2007  28.8533083 Mai Hoàng Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 58 Nam

04/04/2007  23.0533085 Trần Trung Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 59 Nam

24/09/2007  28.533086 Trương Khắc Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 60 Nam

27/09/2007X  26.2333087 Nguyễn Bảo Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 61 Ngân

26/12/2007X  29.0833088 Trương Thảo Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 62 Ngân

05/11/2007X  35.7533089 Nguyễn Ngọc Thảo Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 63 Nguyên

29/03/2007X  25.7833091 Nguyễn Thị Thanh Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 64 Nhàn

23/02/2007X  49.133095 Kim Hoàng Quỳnh Kinh Trung tâm y tế thị xã Đông 

Hà

Trường THCS Hiếu Giang 65 Nhi

09/08/2007X  35.4333097 Nguyễn Quỳnh Kinh Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh

, Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 66 Như

29/01/2007  34.3333099 Nguyễn Thái Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương

 67 Phong

03/01/2007  40.3533100 Trần Quốc Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 68 Phong

25/08/2007  46.8333101 Nguyễn Thiên Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 69 Phú

04/09/2007  23.1533102 Chế Quang Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 70 Phúc

27/05/2007  28.5333104 Nguyễn Lâm Như Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 71 Phước

10/09/2007  33.133105 Nguyễn Ngọc Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 72 Phước

13/10/2007  26.6333107 Nguyễn Minh Kinh Bệnh viện tỉnh, Phường 5, 

TX Đông Hà, Q Trị

Trường TH&THCS Phường 3 73 Quân

01/12/2007  4133108 Phạm Đức Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Du 74 Quân

10/06/2007  29.3333109 Trần Anh Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 75 Quân



04/10/2007  28.5333110 Trần Minh Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 76 Quân

08/10/2007  46.5533111 Nguyễn Đức Minh Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 77 Quang

06/08/2007  39.933112 Nguyễn Tăng Minh Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 78 Quang

27/11/2006  22.0533113 Hoàng Kim Kinh Nhà hộ sinh Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 79 Quốc

07/10/2007  28.5833115 Hoàng Quang Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 80 Quyền

11/08/2007  24.3833116 Bùi Quang Tân Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 81 Sang

16/09/2007  22.0333121 Hồ Sỹ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 82 Thắng

23/03/2007  26.8333123 Trần Quốc Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 83 Thắng

05/01/2007  35.0833124 Cao Tất Đức Kinh Bệnh viên đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Trãi 84 Thành

03/03/2007  26.2833127 Mai Văn Mường Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 85 Thiên

20/10/2007  37.7533133 Trần Văn Phước Kinh Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng 

Trị

Trường THCS Nguyễn Du 86 Toàn

10/02/2007X  32.8833135 Nguyễn Thùy Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 87 Trâm

11/06/2007X  33.0533137 Nguyễn Nữ Huyền Kinh Trạm y tế phường Đông 

Lương

Trường THCS Nguyễn Du 88 Trang

07/02/2007X  50.133138 Nguyễn Quỳnh Kinh Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên Trường THCS Trần Hưng Đạo 89 Trang

01/07/2007X  27.5833139 Nguyễn Thị Ngọc Kinh Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 90 Trang

02/02/2007  22.0533140 Hoàng Mạnh Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 91 Trí

03/08/2007  33.8333141 Ngô Kim Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 92 Trịnh

09/06/2007  33.4833142 Lê Đức Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 93 Trung

09/01/2007  27.833143 Nguyễn Thành Kinh Bệnh viện ĐK Vĩnh Linh- 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 94 Trung

15/08/2007  42.233144 Hoàng Tuấn Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 95 Tú

26/03/2007  49.4533146 Nguyễn Năng Kinh Quảng Ninh, Quảng Bình Trường THCS Trần Hưng Đạo 96 Tuấn



05/01/2007  3033147 Nguyễn Mạnh Kinh KP 8 Phường 5, TP Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Trường THCS Nguyễn Huệ 97 Tường

17/08/2007X  39.5533148 Nguyễn Ngọc Phương Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 98 Uyên

22/09/2007X  25.633149 Nguyễn Thị Khánh Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 99 Vân

12/05/2007X  30.5533150 Trần Thị Diệu Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà, 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 4 100 Vân

12/08/2007  36.3333151 Nguyễn Lê Thành Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 101 Vinh

10/09/2007  26.4833153 Nguyễn Công Kỳ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Phường 3 102 Vọng

05/09/2007  47.4533154 Lê Anh Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị

Trường TH&THCS Vĩnh Long 103 Vũ

15/04/2007  30.4833156 Phan Tuấn Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 104 Vũ

05/11/2007X  32.2333157 Đặng Thị Trà Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Trần Hưng Đạo 105 Vy

26/07/2007X  32.2333159 Nguyễn Ngọc Gia Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Phan Đình Phùng 106 Yên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Danh sách này gồm có 106 học sinh                    

.............., ngày 15 tháng 6 năm 2022 

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT

Quảng Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

PHÒNG QLCL-CNTT


